5

VĂN HOÁ HỌC – NGÀNH HỌC MỚI NHIỀU TRIỂN VỌNG









TS. Trần Long (*)

Là ngành học còn rất mới so với nhiều ngành khoa học cơ bản khác nhưng qua thời gian trong khoảng 10 năm, đến nay, ngành Văn hoá học đã có số lượng người dự học khá đông và tương đối ổn định. Đây là tín hiệu tốt cho công tác đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam nói chung và đào tạo cán bộ hoạt động trong ngành văn hoá nói riêng. 

1. Văn hoá học – một ngành học mới
Tuy có những quan điểm khác nhau nhưng đến nay, nhiều nước trên thế giới (Mỹ, Đức, Nga, Trung Quốc…) đã xem Văn hoá học là một ngành học chính trong hệ thống các trường đại học. Sự phân biệt giữa Cultural studies (hay Cultural research) với culturology đã xác định ngành Văn hoá học đang cùng song hành với những ngành khoa học khác trong môi trường học thuật ở các nước này. Văn hoá học đang xác định đối tượng, phạm vi và trọng điểm nghiên cứu ngày một rõ ràng hơn.

Ở Việt Nam, Văn hoá học là ngành học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp mã ngành từ những năm đầu thế kỉ XXI. Trong bối cảnh công tác nghiên cứu, giảng dạy các môn văn hoá đã có một quá trình hơn mấy chục năm thì ngành Văn hoá học là ngành học còn quá non trẻ. Và với tính chất là một ngành khoa học, ngành học mới này đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ đang trực tiếp tham gia nghiên cứu và giảng dạy. Mặc dù đã có nhiều trường đại học trên thế giới đào tạo ngành Văn hoá học nhưng mục tiêu, định hướng của mỗi nước không giống nhau. Vì vậy, tìm một hướng đi thích hợp cho ngành Văn hoá học Việt Nam là điều hoàn toàn mới và thật sự không dễ. 
Là ngành học ở bậc đại học và sau đại học, định hướng đào tạo tất yếu nằm trong chiến lược tổng thể của quốc gia, song xác định mục tiêu đào tạo để dựa vào đó xây dựng chương trình, xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành Văn hoá học là công việc hoàn toàn mới mẻ. Đây là khó khăn lớn nhất của những người đang công tác trong ngành học này.
Một khi phía đào tạo còn trong tình trạng vừa làm vừa tổng kết kinh nghiệm để điều chỉnh đúng định hướng phát triển thì phía người học cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi tiếp cận ngành học. Điều này không chỉ xảy ra trong quá trình theo học mà cả trong định hướng công việc nghề nghiệp về sau.

2. Văn hoá học – hướng đi mới trong đào tạo nguồn nhân lực
Nói hướng đi mới tức nói đến tính riêng biệt của chuyên ngành Văn hoá học. Ở đây, tác giả không thể trình bày hết quá trình chuyển tiếp từ Dân tộc chí đến Dân tộc học, từ Dân tộc học đến Nhân học, từ Nhân học đến Văn hoá học. Và con đường hình thành Văn hoá học không chỉ có một. Có thể nói một cách ngắn gọn về hướng đi của văn hoá học là nghiên cứu các đối tượng trong xu hướng tiếp cận tổng thể, xem trọng thao tác phân tích – tổng hợp, định hướng rõ phương pháp nghiên cứu hệ thống - cấu trúc và phương pháp liên ngành.
Mặt khác, văn hoá học không dừng ở thao tác trình bày, miêu tả mà hướng mạnh tư duy vào giải mã các biểu tượng văn hóa, lí giải các sự vật, hiện tượng đúng theo “hoàn cảnh lịch sử xã hội cụ thể” mà chúng ra đời; đồng thời tập trung truy tìm các giá trị của đối tượng nghiên cứu. Đó chính là những mục tiêu cơ bản của ngành Văn hoá học.
Với hướng đi này, ngành Văn hoá học có thể đào tạo nguồn nhân lực vừa có những hiểu biết cụ thể vừa có tầm khái quát về văn hoá để tiên lượng được các khả năng có thể xảy ra và có hướng giải quyết phù hợp trước những ình huống nẩy sinh trong quá trình công tác. Những “hiểu biết cụ thể” do ngành Văn hoá học trang bị không phải là các kĩ năng thực hành cụ thể thuộc các môn văn hóa nghệ thuật như đánh đàn, vẽ tranh, múa hát, v.v.. Muốn có những kĩ năng này, người học phải có thêm thời gian theo học ở các trường chuyên đào tạo văn hoá nghệ thuật. Tất nhiên, nếu kết hợp được cả kiến thức văn hoá học và kĩ năng nghệ thuật sẽ là điều kiện thuận lợi để các nhà nghiên cứu trở thành chuyên gia hàng đầu trong ngành Văn hoá học. 
Trong xu thế các ngành khoa học ngày càng xích lại gần nhau, hỗ trợ cho nhau, thậm chí phụ thuộc vào nhau thì định hướng đào tạo của ngành Văn hoá học hoàn hoàn phù hợp với xu thế phát triển của khoa học thế giới. Ở Việt Nam, điều này được minh chứng qua thực tiễn đào tạo của ngành Văn hoá học trong thời gian qua. Là ngành học có tính liên ngành cao, Văn hoá học đòi hỏi sự cần mẫn và nghiêm túc đối với người dạy và người học trong quá trình chiếm lĩnh tri thức. Yêu cầu giải mã các biểu tượng tồn tại trong những sự vật, hiện tượng liên quan đến văn hoá buộc cả thầy lẫn trò phải thường xuyên thâm nhập thực tế. Những chuyến đi dù ngắn ngày hay dài ngày đều có ý nghĩa và lợi ích thiết thực.
Những cố gắng của thầy và trò ngành Văn hoá học Việt Nam trong thời gian qua đã đưa lại kết quả đáng mừng. Số sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Văn hoá học được xã hội chấp nhận ở diện rộng hơn. Số học viên sau đại học chọn ngành Văn hoá học ngày càng tăng. Họ đến từ nhiều ngành nghề trong xã hội. Mục đích của họ không chỉ để lấy học vị cao hơn mà còn để làm việc có hiệu quả hơn.
3. Văn hoá học – những khó khăn có tính lịch sử

Không ít người cho Văn hoá học là ngành mới do “cái tên nó mới”, tức là mục tiêu, phương pháp, định hướng nghiên cứu không mới. Như vậy sản phẩm không có tính đặc thù. Tuy ngành Văn hoá hoá học ra đời và phát triển ở Việt Nam đã hơn 10 năm nhưng cách nghĩ này vẫn còn phổ biến trong xã hội, thậm chí còn tồn tại ngay trong giới học thuật. Như vậy, chắc chắn phải cần thời gian và sự cố gắng nhiều hơn nữa của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ngành Văn hoá học trong việc giúp xã hội hiểu rõ về ngành học mới này.

Đội ngũ nghiên cứu, giảng dạy cho ngành học mới này dĩ nhiên là không có sẵn. Đa số các cán bộ được “gom” từ nhiều ngành khoa học khác nhau (có liên quan thậm chí ít liên quan đến ngành Văn hoá học) bằng hình thức điều chuyển hoặc tự nguyện tham gia. Điều này dẫn đến những khó khăn không thể giải quyết trong một sớm một chiều về chuyên môn và cả về quản lí nhân sự.
Điều đáng lo nhất là sự kết hợp chặt chẽ giữa các cơ sở có đào tạo ngành Văn hoá học với những đơn vị sử dụng nguồn nhân lực do ngành cung cấp. Công tác khảo sát nhu cầu và yêu cầu thực tế của các đơn vị sử dụng sản phẩm đào tạo của ngành Văn hoá học cần được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên hơn nữa. Rõ ràng, điều này có lợi cho cả đôi bên: cơ sở đào tạo có đủ dữ liệu để xây dựng chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra… ; các đơn vị sử dụng nhân lực không phải mất nhiều thời gian, công sức và kinh phí để chuyển từ nhân viên tập sự thành nhân viên chính thức của đơn vị. Trong thực tế, công tác khảo sát nhu cầu, yêu cầu của địa phương đối với sản phẩm đào tạo chưa được như mong muốn; một phần thiếu nhân sự, phần khác do thiếu kinh phí. Đó là chưa kể đến những vướng mắc có tính học thuật trong quá trình tiến hành khảo sát và xử lí kết quả nghiên cứu.
Đối với các nhà tuyển dụng, ngành Văn hoá học vẫn là ngành “mới được nghe nói tới”, lí do chính là số lượng sản phẩm của ngành chưa nhiều. Một khi số lượng sản phẩm chưa nhiều thì người sử dụng sản phẩm chưa thể so sánh, tổng kết và đánh giá về chất lượng một cách tổng quát được. 

4. Văn hoá học – triển vọng nhìn từ lợi thế so sánh


Lợi thế khoa học là nét ưu biệt của ngành Văn hoá học. 
Xét về chiều sâu, Văn hoá học trong xu hướng tiếp cận đối tượng một cách tổng thể đã kế thừa thành tựu của rât nhiều ngành khoa học, trong đó phải kể đến Dân tộc học, Nhân học, Xã hội học, Tâm lí học... Thành tựu của các ngành khoa học đó được chuyển tải trên hệ thống “xa lộ thông tin” vì vậy vừa bảo đảm tính thời đại vừa bảo đảm tính “nguyên bản” của chuyên ngành. 
So sánh với các ngành khoa học tự nhiên, để đạt được lợi thế này, các ngành trong khoa học tự nhiên phải tiến hành gộp ghép cơ giới. Chẳng hạn sự gộp ghép giữa Toán - Tin học, Hoá – Sinh vật, Địa – Vật lí, … và dĩ nhiên sự gộp ghép này không “kết dính” như mối liên hệ giữa ngành Văn hoá học với các ngành học gần nó trong hệ thống khoa học xã hội và nhân văn.
Xét về chiều rộng, Văn hoá học là ngành học có mối liên hệ nhiều nhất với các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ngay cả sự gộp ghép liên ngành Triết học-Văn hoá, Tôn giáo học - Văn hoá, Chính trị học - Văn hoá, Xã hội học - Văn hoá, v.v.. trong khoa học xã hội và nhân văn cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu của Văn hoá học.
Lợi thế xã hội của ngành Văn hoá học với các ngành học khác (nhất là so với các ngành trong khối khoa học xã hội và nhân văn) ngày càng rõ và tăng nhanh mức độ. Lợi thế xã hội của ngành văn hoá học dựa trên lợi thế đặc thù ngành. Đây là một lợi thế nẩy sinh gần đây trong khoa học xã hội và nhân văn nhưng có tính lịch sử và là sự tất yếu trong quá trình phát triển của xã hội. Con người ngày nay đã nhìn ra vai trò và tầm quan trọng của văn hoá trong đời sống xã hội. Khi gặt hái thành công cũng như chuốt lấy thất bại trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao v.v.. người ta nhận ra vấn đề mấu chốt đó là văn hoá. Và người ta cũng nhận ra rằng: mọi việc họ đang cố gắng thực hiện từng ngày từng giờ trong các hoạt động cũng đều hướng tới xây dựng một diện mạo văn hoá chung cho cộng đồng rộng lớn hoặc cho từng mỗi đơn vị cụ thể. Một khi văn hoá đơn vị không phù hợp với xu thế thời đại thì phải kịp thời điều chỉnh, nếu không, đơn vị sẽ khó tránh khỏi thất bại. Đây là lí do mà trong hai thập niên vừa qua người ta thường nhắc đến các cụm từ như: “văn hoá kinh doanh”, văn hoá tổ chức-quản trị”, “văn hoá du lịch”, “văn hoá giáo dục”…. Và những cụm từ này dần dần đã trở thành tên môn học mới hoặc đề tài “nóng” cho các cuộc thảo luận, hội thảo có tính học thuật chuyên ngành hay liên ngành. 
Trong tương lai gần, Văn hoá học sẽ giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng và phát triển nguồn nhân lực bậc cao. Điều này có nghĩa là cán bộ ngành Văn hoá học không chỉ hoàn thành công tác nghiên cứu, giảng dạy trong phạm vi các trường đại học mà còn phải tham gia bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhận lực đang giữ các cương vị chủ chốt trong hệ thống kinh tế, chính trị của đất nước. Thực tiễn cho thấy, hiện nay Việt Nam đang rất cần một đội ngũ gồm các nhà lãnh đạo, các nhà quản lí, các chủ doanh nghiệp, các nhà khoa học đầu ngành… có tầm nhận thức và sự hiểu biết về văn hoá cao để “dẫn dắt” tri thức chuyên ngành đi đúng hướng.
5. Lời kết

Khi viết bài này, tác giả không nhằm “tiếp thị” hay “quảng bá” cho ngành Văn hoá học. Tất cả những chứng cứ trưng ra trên đây đều có thật trong thực tiễn xã hội Việt Nam và thế giới. Nói điều này để tất cả chúng ta – những người đang theo đuổi sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng cảm thông và cùng chung tay xây dựng ngành Văn hoá học Việt Nam ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đất nước và của thời đại./.

(*) Trưởng Bộ môn Văn hóa Việt Nam, Khoa Văn hoá học, Đại học KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM
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